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Giáo viên: Nguyễn Thị Hương                                                Giáo án lớp 4B

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần 2

                      Ngày soạn:24/8/2012
                      Ngày giảng: Thứ hai  ngày 27 tháng 08 năm 2012
                                                       Tập đọc
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu(tiếp theo)
I. Mục tiêu

Học xong bài này, học sinh có khả năng:

1. Đọc:

- Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể hiện ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng tình huống.

2. Hiểu:

- Nêu được nghĩa của từ ngữ: chóp bu, nặc nô.

- Tỡm và nờu được nhận xét cho thấy Dế Mốn cú tấm lũng nghĩa hiệp, bờnh vực chị Nhà Trũ yếu đuối.

* HS khuyết tật : Đọc xong toàn bài, biết Dế Mèn là người có tấm lũng nghĩa hiệp.

II.Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài
1.Xác đinh giá tri(nhận biêt được ý nghĩa của tấm lũng nhõn hậu trong cuộc sống).

2. Thể hiện sự cảm thụng(biết cách thể hiện sự cảm thông, chia sẻ giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, khú khăn).
3. Nhận thức về  bản thân(biết đánh giá đúng ưu nhược điểm của bản thân để có hành động đúng)
III.Các phương pháp/kĩ thuật có thể sử dụng 
Xử lý tình huống

Đóng vai(đọc theo vai)

IV. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài học.

- Bảng phụ viết câu, đoạn cần luyện đọc.

V.Hoạt động dạy học
A. Bài cũ: (5’)

- Hai HS đọc thuộc bài: Mẹ ốm.

- Một HS đọc truyện: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

B. Bài mới: (28’)

1. Giới thiệu bài (3’)

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: ( 28)

a) Luyện đọc.(10)

	+ Đoạn 1: 4 dòng dầu

+ Đoạn 2: 6 dòng tiếp

+ Đoạn 3: Còn lại.

+ Sửa lỗi cho HS: lủng củng; nặc nô; co rúm lại.

+ Sửa cách đọc cho HS:

+ Giải nghĩa từ:

- Gv đọc mẫu.

b) Tìm hiểu bài (10’)

* Trận địa mai phục của bọn nhện:

- Một Hs đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

? Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào?

- HS đọc thầm đoạn từ:

“Tôi cất tiếng….chày giã gạo” và trả lời câu hỏi:

? Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ?

- Một HS đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi:

? Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải?

? Bọn nhện sau đó đã hành động như thế nào?

- Lớp chia làm 4 nhóm.

+ GV giải nghĩa các từ HS đưa ra.

+ Kết luận cách đặt danh hiệu cho Dế Mèn.

? Nêu ý chính toàn bài?

c) Hướng dẫn đọc diễn cảm(8’)

+ Gv hướng dẫn giọng đọc, cách nhấn giọng ở các từ gợi tả, gợi cảm: Sừng sững, lủng củng, hung dữ, cong chân, đanh đá.

- Treo bảng phụ viết đoạn cần luyện đọc:

“ Từ trong hốc đá...các vòng vây đi không”

+ Gv đọc mẫu 1 lần.

+ Nhận xét theo các tiêu chí sau:

Đọc đúng từ ngữ chưa?

Đọc có diễn cảm đúng chưa?.....


	- HS đọc nối tiếp lần 1 ( 3 lượt):

- HS đọc nối tiếp lần 2 (2 lượt)

+) HS đọc thầm phần chú giải SGK

- Hs luyện đọc nối tiếp theo nhóm bàn.

- Hai HS đọc cả bài.

- Bọn nhện chăng tơ kín ngang đường, bố trí nhện gộc canh gác, cả nhà nhện núp ở các hang đá với dáng vẻ hung dữ.

* Dế Mèn ra oai với bọn nhện:

- Đầu tiên Dế Mèn chủ động hỏi với lời lẽ rất oai, giọng thách thức của một kẻ mạnh.

- Sau khi nhện cái xuất hiện với vẻ đanh đá, nặc nô, Dế Mèn ra oai bằng hành động tỏ rõ sức mạnh: Quay phắt lưng, phóng càng.

* Dế Mèn phân tích để bọn nhện nhận ra lẽ phải:

- Dế Mèn phân tích so sánh để bọn nhện thấy chúng hành động hèn hạ, không quân tử, đồng thời đe doạ chúng.

- Chúng sợ hãi cùng dạ ran, cuống cuồng chạy dọc, chạy ngang, phá hết dây tơ chăng lối.

- Thảo luận để chọn danh hiệu cho Dế Mèn: Võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng.

- 2 HS nêu: Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối.

HS nối tiếp đọc lại 3 đoạn của bài.

+ HS luyện đọc theo bàn.

+ 3 HS thi đọc.




3. Củng cố:

Nhận xét tiết học

	


Toán

Các số có sáu chữ số

I. Mục tiêu

Học sinh:

- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị các hàng liền kề.

- Biết viết, đọc các số có tới 6 chữ số.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng gài.

- Bộ đồ dùng toán 3.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ(5’)
- Một HS lên bảng làm bài tập sau:

Cho biểu thức a + 82. Với a = 2, 3, 4 hãy tính giá trị biểu thức trên.

B. Bài mới(33’)
1. Giới thiệu bài(3’)
Các số có sáu chữ số

2. Các số có sáu chữ số(10’)
a) Ôn về các hàng đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn.

	? Hãy nêu quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề?


	10 đơn vị = 1 chục

10 chục = 1 trăm

10 trăm = 1 nghìn

10 nghìn = 1 chục nghìn.


b) Hàng Trăm nghìn.

	? Hai hàng liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần?

? Dựa vào trên cho biết 10 chục nghìn bằng bao nhiêu trăm nghìn?

- GV giới thiệu:

1 trăm nghìn viết là: 100000
	- Hai hàng liền kề hơn kém nhau 10 lần.

- 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn.


c) Viết đọc các số có sáu chữ số.

Gv kể bảng, HS quan sát:

	Trăm nghìn
	chục nghìn
	nghìn
	trăm
	chục
	đơn vị

	
	
	
	
	
	


- Gv gắn 4 thẻ 100000. 3 thẻ 10000, 2 thẻ 1000, 5 thẻ100, 1 thẻ 10, 6 thẻ 1 lên các cột tương ứng.

	? Hãy đếm xem có bao nhiêu ở các hàng?

- GV ghi kết quả vào bảng.

? Số cô vừa viết gồm bao nhiêu trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị?

? Ta viết được số nào?

- GV hướng dẫn học sinh cách đọc.

2/3 lớp đọc nối tiếp

- Tương tự GV lập thêm các số: 721653; 235482

- GV viết các số: 321876; 632518
	- trăm nghìn có: 4

chục nghìn có: 3

nghìn có: 2

trăm có: 5

chục có: 1

đơn vị có: 6

- Số đó gồm: 4 trăm nghìn, 3 chục nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 1 chục và 6 đơn vị.

- Ta viết được số: 432516

Bốn trăm ba mươi hai nghìn năm trăm mười sáu.

- HS tự viết số và đọc số.

- HS lên bảng gắn thẻ tương ứng và đọc các số đó.


3. Luyện tập(17’)
* Bai1: Viết tiếp vào chỗ chấm:

	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân, một HS đọc bài làm.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Khi viết, đọc các số ta đọc , viết như thế nào?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

đơn vị

100 000

100 000

100 000

10 000

1000

100

100

100

10

10

1

1

3

1

2

2

2

2

Viết số: 312222.Đọc số:Ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai.

- Đọc, viết từ trái qua phải.


* Gv chốt: Cách đọc viết các số cho HS.

* Bài 2: Viết chữ hoặc số thích hợp vào ô trống.

	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài các nhân, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

Gv kẻ bảng

- Nhận xét, chữa bài.
	Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

đơn vị

Đọc số

152734

2

4

3

7

5

3

tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi ba




* Gv chốt: Cách đọc số viết số và nhận biết các hàng trong một số.

* Bài 3: Nối theo mẫu

	- HS đọc yêu cầu

- GV phân tích mẫu:

- HS dựa vào mẫu làm bài tập, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em có nhận xét gì về những số này?

- HS đọc, cả lớp soát bài.


	









* Gv chốt: Cách đọc số.

* Bài 4: Viết số có sáu chữ số, mỗi số:

	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài theo nhóm 4

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức.

+ Cách chơi: HS lần lượt lên bảng gắn thẻ số vào cột bảng tiếp sức.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Các số vừa gắn lên bảng có gì đặc biệt?

- Nhận xét đúng sai, tuyên dương đội thắng.
	a) Số “tám nghìn tám trăm linh hai” viết là:8802
b) Số “hai trăm nghìn bốn trăm mười bảy” viết là:200417
c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là:905317

d) Số “một trăm nghìn không trăm mười một” viết là:100012


4. Củng cố(3’)
Nhận xét tiết học.

	


Đạo đức

Trung thực trong học tập ( tiết 2)

I. Mục tiêu

Học sinh có khả năng:

- Nhận thức được:

+ Cần phải trung thực trong học tập.

+ Giá trị của trung thực nói chung và trung thực trong học tập nói riêng.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

 - Kĩ năng tự nhận thức vê sự trung thực trong học tập của bản thân.

 -Kĩ năng bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.
 -Kĩ năng làm chủ bản thân trong học tập.
III. các phương pháp/kĩ thuật dạy học tich cực co thể sử dụng

  -Thảo luận

  -Giải quyêt vấn đê

IV. phương tiện dạy học

- Hoa giấy: đỏ, vàng, xanh.

III. Tiến trình dạy học

 A. Bài cũ(5’)
 ? Thế nào là trung thực trong học tập?

 ? Lấy một ví dụ cụ thể?

 B. Bài mới(30’)
1. Giới thiệu bài(3’)
Trung thực trong học tập (tiết 2)

	2. Các hoạt động: (27’)
a) Hoạt động 1(7’): Thảo luận nhóm

- Chia lớp làm 3 nhóm.

- GV kết luận nhận xét cách ứng xử đúng.

b) Hoạt động 2(8’): Trình bày tư liệu đã sưu tầm

? Em nghĩ gì những mẩu chuyện, tấm gương đó?

* GV kết luận: Chúng ta cần phải học tập các tấm gương đó.

c) Hoạt động 3(10’): Trình bày tiểu phẩm

? Em có suy nghĩ nhận xét gì về tiểu phẩm vừa xem?

- Gv nhận xét chung.
	2 HS đọc yêu cầu bài tập 3 SGK

+ Các nhóm thảo luận theo câu hỏi bài tập.

+ Đại diện các nhóm trình bày.

+ Nhận xét, bổ sung.

- Học sinh thu tư liệu đã sưu tầm, trưng bày tư liệu.

- 3 HS đọc bài 5 SGK

- 2 nhóm lên trình bày tiểu phẩm.




3. Củng cố: (2’)
Nhận xét tiết học.

	


Mĩ thuật

Bài 2 : Vẽ theo mẫu:Vẽ hoa lá

I. Mục tiêu


-HS nhận biết được hình dáng,đặc điểm và cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lá.


-HS vẽ được bông hoa, lá theo mẫu.Vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích.


-HS yêu thích vẻ đẹp của hoa lá trong thiên nhiên ; có ý thức chăm sóc bảo vệ cây cối.
II. Chuẩn bị 

         * GV chuẩn bị:_
+ SGK, SGV.Tranh ảnh một số loại hoa, lá có hình dáng, màu sắc đẹp ; một số bông hoa, cành lá đẹp để làm mẫu vẽ.

+ Hình cách vẽ hoa, lá trong bộ ĐDGH,Bài vẽ của HS các lớp trước.

         * HS chuẩn bị:

+ SGK, bút chì, tẩy, màu vẽ, giấy vẽ hoặc vở thực hành.
+ Một số hoa, lá thật 

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu

*Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh(3’)
*Bài mới, giới thiệu bài, ghi bảng(3’)
	Hoạt động của GV
	TG
	Hoạt động của HS

	*Hoạt động 1:    Quan sát nhận xét

  - GV dùng tranh, ảnh, hoa, lá thật cho HS xem và đặt các câu hỏi về :

+ Tên của các bông hoa, chiếc lá ;

+ Hình dáng, đặc điểm mỗi loại hoa, lá 

+ Màu sắc của mỗi hoa, lá ?

+ Sự khác nhau về hình dáng, màu sắc..

+ Kể tên, hình dáng, màu sắc của một số loại hoa lá khác?

 - Sau mỗi câu trả lời của HS, GV có thể bổ sung và giải thích rõ hơn về hình dáng, đặc điểm, sự phong phú đa dạng, vẻ đẹp của các loài hoa      

 * Hoạt động 2:    Cách vẽ hoa-lá

- GV hướng dẫn vẽ trên bảng, kết hợp với hình minh hoạ bộ đồ dùng dạy học và hình 2,3 SGK

+ Vẽ khung hình chung của hoa, lá

+ Ước lượng tỉ lệ và vẽ phác các nét chính

+ Chỉnh sửa cho gần với mẫu.

+ Vẽ nét chi tiết cho rõ đặc điểm của hoa, lá.

+ Có thể vẽ màu theo mẫu hoặc theo ý thích.

- GV cho HS xem bài vẽ hoa, lá của HS các lớp trước.

 - GV giới thiệu hình gợi ý cách vẽ và hình 2,3 trang 7 SGK:

*Hoạt động 3:   Thực hành

- GV hướng dẫn HS thực hành

- GV lưu ý HS  quan sát kĩ mẫu trước khi vẽ; sắp xếp cho cân đối với tờ giấy; vẽ theo trình tự các bước.

- GV quan sát và gợi ý, hướng dẫn bổ sung thêm.

Hoạt động 4: Nhận xét,đánh giá.
- GV cùng HS chọn một số bài có ưu, nhược điểm rõ nét để nhận xét về: 

     + Cách sắp xếp hình vẽ

     + Hình dáng, đặc điểm, màu sắc của hình

- GV gợi ý HS xếp loại bài vẽ và khen ngợi những HS có bài vẽ đẹp

*Dặn dò HS:  

 Chuẩn bị cho bài học sau    

                        
	5'

5'

15'

2'

2'
	- HS quan sát tranh hoa lá, thảo luận nhóm và trả lời:

+ Hoa hồng, hoa cúc…

+Hoa có nhiều cánh, hoa ít cánh…

+ Hoa có nhiều màu, lá thường có màu xanh

+ Có rất nhiều loại lá và nó có nhiều màu sắc và hình dáng khác nhau

+ HS kể tên một số loại lá

-HS quan sát 

- Một vài HS lên bảng vẽ cùng cô giáo

- Thi vẽ nhanh theo nhóm

- HS thực hành: vẽ hoa, lá theo mẫu

- HS nhận xét chọn bài tiêu biểu mình thích, đẹp về nét vẽ – màu sắc, bài vẽ rõ đặc điểm của loại hoa lá đó

- Quan sát các con vật trong cuộc sống hằng ngày.


	


\
Ngày soạn: 25/8/2012
Ngày giảng: Thứ ba ngày 28 tháng 8 năm 2012                                                      
Chính tả
Mười năm cõng bạn đi học

I. Mục tiêu

- Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn.

- Luyện phân biệt và viết đúng những tiếng có âm vần dễ lẫn: s/ x; ăng/ ăn

* HSKT: Nghe- viết kết hợp đọc SGK để viết một số từ khó. 

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi bài 1.

- Vở bài tập.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: 5’

- GV đọc HS viết các từ: Lẫn, nở nang; chắc nịch, lông mày, loà xoà.

B. Bài mới: (33)

1. Giới thiệu bài 3’

Nêu mục đích của tiết học.
	2. Hướng dẫn HS nghe viết: 20’

- Gv đọc bài cần viết.

- GV đọc. 

- GV đọc.

- Chấm 7 bài

- Nhận xét chung.

3. Luyện tập: (7’) 

* Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi các nhóm nhận xét bổ sung

- Gv chốt lời giải đúng:

Lát sau, rằng, phải chăng, xin bà, băn khoăn, không sao, để xem.

* Bài 2a:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài

- GV nhận xét chốt lời giải đúng:

a) Chữ sáo bớt dấu sắc thành sao.
	- HS đọc thầm chú ý những chỗ dễ viết sai.

-  HS viết bài. 

- HS soát lỗi.

- HS đổi chéo vở kiểm tra soát lỗi.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Lớp đọc thầm truyện vui: “Tìm chỗ ngồi.”

- Cả lớp làm bài tập.

- Chia lớp làm ba nhóm, mỗi nhóm cử 1 HS lên bảng thi giải nhanh

- Hai HS đọc nội dung.

- HS thi giải câu đố vào bảng con.




4. Củng cố: 3’

Nhận xét tiết học

	


Toán
Luyện tập

I. Mục tiêu

Giúp HS luyện viết và đọc các số có sáu chữ số.

II. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ(5’):

	? Kể tên các hàng đã học?

? Nêu quan hệ giữa hai hàng liền kề?

? Xác định các hàng và chữ số thuộc hàng đó trong số 825713?

? Đọc các số: 850203; 820004; 800007; 832100; 832010.
	- Trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- Hơn kém nhau 10 lần.

- Trăm nghìn: 8

- Chục nghìn: 2….

- HS nối tiếp đọc các số


B. Bài mới(_33’):

1. Giới thiệu bài(3’)
Luyện tập

2. Luyện tập(27’):

* Bài 1:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm cá nhân, hai hs làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em có nhận xét gì về 3 số đã cho ở phần a?

? Số sau hơn số liền trước bao nhiêu đơn vị?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	a) 14 000; 15 000; 16 000; 17 000; 18 000; 

19 000.

b) 48 600; 48700; 48 800; 48 900; 49 000; 

49 100

c) 76 870; 76 880; 76 890; 76 900; 76 910; 

76 920.

d) 75 697; 75 698; 75 699; 75 700; 75 701; 

75 702


* GV chốt: Quan hệ giữa các hàng trong một số.

* Bài 2: Viết chữ số thích hợp vào ô trống

	HS đọc đề bài

- HS làm bài cá nhân, một Hs làm bảng.

- Chữa bài:

? giải thích cách làm?

? Nêu lại cách đọc, viết các số trên?

- Nhận xét đúng sai.
	Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

đơn vị

Đọc số

853201

7

3

0

1

3

0

6

2

1

0

1

0

bốn trăm nghìn ba trăm linh một




* GV chốt: Cách đọc viết các số có 6 chữ số

* Bài 3: Nối (Theo mẫu)

- HS đọc đề bài.

- Làm bài tập cá nhân.

- HS nối tiếp đọc bài làm.

- Nhận xét chốt bài làm.

* Bài 4: Viết bốn số có sáu chữ số, mỗi số:

	- HS đọc yêu cầu

? Từ 6 số đã cho muốn viết được các số có 6 chữ số ta làm như thế nào?

- HS làm bài theo nhóm.

- Tổ chức HS thi tiếp sức.

- Nhận xét đội thắng cuộc.
	a) Đều có sáu chữ số 1; 2; 3; 5; 8; 9 là:……….

b) Đều có sáu chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 là……….


* Gv chốt: Cách tạo các số có 6 chữ số từ 6 chữ số đã cho.

3. Củng cố(3’):

Nhận xét tiết học.

	


Thể dục
(GV Thể dục dạy)
	


Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Nhận hậu - đoàn kết

I. Mục tiêu

- Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ ngữ theo chủ điểm 1. Nắm được cách dùng các từ đó.

- Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng.

*HSKT: Nắm được một số từ ngữ về Nhân hậu - Đoàn kết.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ ghi sẵn bài 1

- Giấy trắng khổ lớn, VBT.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ(5’)
- Hai HS lên bảng, lớp viết nháp: Các từ chỉ người trong gia đình:

+ Vần có 1 âm (bố, mẹ, chú, dì.)

+ Vần có 2 âm: (bác, thím, ông,...)

B. Bài mới(33’):

1. Giới thiệu bài(3’)
Mở rộng vốn từ: Nhận hậu - đoàn kết

2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập(27’):

* Bài 1:

	-Gọi 1 HS đọc yêu cầu

- Tổ chức HS thi tìm từ:

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.

- Bổ sung thêm từ.
	Tìm các từ

- Trao đổi bài theo nhóm bàn và làm bài tập vào VBT.

- Hai nhóm lên bảng thi tiếp sức (Mỗi nhóm 4 HS)

a) yêu quí, xót thương, tha thứ….

b) hung ác, tàn bạo, cay độc….

c) cứu giúp, ủng hộ, bênh vực..

d) ăn hiếp, hà hiếp….




* Bài 2: 

- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân vào VBT.

- Một HS lên bảng chữa bài:

a) nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài.

b) nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ.

- Nhận xét.

* Bài 3:

	- HS đọc yêu cầu

- GV phát giấy cho 4 nhóm

- Nhận xét sửa câu cho HS
	Đặt câu

- HS nối tiếp câu đã đặt.

- Các nhóm dán lên bảng, trình bày

- Cả lớp viết vào vở BT


* Bài 4:

	HS đọc yêu cầu

- Tổ chức thi giữa các nhóm.

- Gv làm trọng tài.

- Chốt lời giải thích đúng:

a.ở hiền gặp lành:
 b. Trâu buộc ghẻt trâu ăn 

c. Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.


	Các câu tục ngữ khuyên ta điều gì?

- Phân nhóm 3 thảo luận.

- Nối tiếp nói nội dung của 3 câu tục ngữ.

- khuyên người ta sống hiền lành, nhân hậu vì sống hiền lành nhân hậu sẽ gặp điều tốt lành, may mắn.

- chê người có tính xấu, ghen tị khi thấy người khác được hạnh phúc, may mắn,

- khuyên người ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh.


3. Củng cố(3’)
Nhận xét tiết học. Yêu cầu học sinh học thuộc 3 câu tục ngữ.

	


Lịch sử

Làm quen với bản đồ (Tiếp theo)
I. Mục tiêu

Học xong bài này HS biết:

- Trình tự các bước sử dụng bản đồ.

- Xác định được 4 hướng chính trên bản đồ.

- Tìm được một số đối tượng địa lí.

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ địa lí Việt Nam.

- Bản đồ hành chính Việt Nam.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ(5’)
? Hãy nêu tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì?

? 1 : 200000 thể hiện điều gì?

B. Bài mới(30’)
1. Giới thiệu bài(3’)
Làm quen với bản đồ

2. Cách sử dụng bản đồ(25’)
* Hoạt động 1(10’): Làm việc cả lớp

	? Tên bản đồ cho ta biết điều gì?

? Đựa vào bảng chú giải H3 SGK đọc các kí hiệu của một số đối tượng địa lí?

? Chỉ đường biên giới phần đất liền của Việt Nam với các nước láng giềng? Vì sao em biết?

? Nêu các bước sử dụng bản đồ?

* Kết luận: SGK – T7

   Bài tập:

* Hoạt động 2(8’): Thực hành theo nhóm 

- Chia lớp thành 4 nhóm:

+ Gv giúp HS hoàn thiện bài tập:

+) Nước láng giềng của Việt Nam là: Trung Quốc, Lào, Cam-pu -chia.

+) Vùng biển của nước ta là một phần của Biển Đông.

+) Các quần đảo của Việt Nam là: Hoàng Sa và Trường Sa.

+) Một số đảo của Việt Nam là: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà.

+ Các sông chính của Việt Nam là: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu.

* Hoạt động 3(7’): Làm việc cả lớp

- GV treo bản đồ hành chính Việt Nam:


	HS tự nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi:

- Cho ta biết tên khu vực và những thông tin chủ yếu của khu vực đó được thể hiện trên bản đồ.

- Sồng, hồ, mỏ than…

- HS lên bảng chỉ bản đồ và giải thích.

- Nhiều HS trả lời

+ Các nhóm thảo luận làm bài tập.

+ Đại diện các nhóm trình bày.

+ Nhận xét bổ sung.

+ Một HS lên bảng đọc tên bản đồ và chỉ hướng.

+ 1 HS chỉ vị trí tỉnh Quang Ninh.

+ 1 HS chỉ và đọc tên các tỉnh lân cận


3. Củng cố(2’)
Nhận xét tiết học.

	


Ngày soạn:26/8/2012
Ngày giảng: Thứ tư ngày 29 tháng 8 năm 2012
Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

I. Mục tiêu

- Kể lại được bằng ngôn ngữ và cách diễn đạt của mình câu chuyện thơ: “Nàng tiên ốc” đã học.

- Hiểu ý nghĩa của chuyện, trao đổi cùng với bạn về ý nghĩa: con người phải thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

* HSKT:Nói được một số câu trog truyện.
II.Đồ dùng dạy học

Tranh minh hoạ SGK.

III.Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
- Hai học sinh nối tiếp kể lại câu chuyện: Sự tích hồ Ba Bể

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài:

kể chuyện đã nghe, đã đọc

2. Tìm hiểu câu chuyện:

	- Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ.

- Ba học sinh đọc nối tiếp ba đoạn.

? Bà lão nghèo làm nghề gì để sinh sống?

? Bà lão làm gì khi bắt được ốc đẹp?

- Học sinh đọc to đoạn hai:

? Từ khi có ốc, bà lão thấy trong nhà có gì lạ?

- Học sinh đọc thầm đoạn ba:

? Khi dình xem bà lão đã thấy gì?

? Câu chuyện kết thúc như thế nào?

3. Hướng dẫn kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa:

a) Kể lại câu chuyện bằng lời của mình:

? Thế nào là câu chuyện kể bằng lời của em?

-> Em đóng vai người kể dựa vào nội dung chuyện thơ để kể.

? ý nghĩa của câu chuyện là gì?

GDBVMT: Qua ý nghĩa của câu chuyện các em kể, em hiểu cần phải đối xử thế nào với những người xung quanh?


	- Một học sinh đọc toàn bài.

- cả lớp đọc thầm đoạn một.

- Nghề mò cua bắt ốc.

- Không bán thả vào chum để nuôi.

- Đi làm về, bà thấy nhà cửa đã được quét sạch sẽ, đàn lợn đã cho ăn, cơm nước đã nấu sẵn, vườn được nhắt sạch cỏ.

- Bà thấy một nàng tiên từ chum nước bước ra. 

- Bà bí mật đập vỡ vỏ ốc rồi ôm lấy nàng tiên .

- Họ sống bên nhau hạnh phúc như hai mẹ con

- Thảo luận nhóm đôi kể cho nhau nghe.

- Tổ chức ba học sinh nối tiếp kể lại ba đoạn.

- Một học sinh kể lại cả câu chuyện.

->Nói nên con người phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. 




4. Củng cố: (3’)
Nhận xét tiết học.

	


Tập làm văn

Kể lại hành động của nhân vật

I. Mục tiêu

- HS biết: Hành động của nhân vật thể hiện tính cách của nhân vật.

- Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để xây dựng nhân vật trong một bài văn cụ thể.
II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ ghi sẵn:

+ Các câu hỏi phần nhận xét.

+ Chín câu văn ở phần luyện tập.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
? Thế nào là kể chuyện?

? Hãy nói về nhân vật trong truyện?

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài: (3’)
Kể lại hành động của nhân vật

	2. Phần nhận xét: (10’)
a) Hoạt động 1: Yêu cầu 1

- GV đọc diễn cảm bài văn.

b) Hoạt động 2: Thảo luận

- Trao đổi theo cặp thực hiện yêu cầu 2, 3.

? Ghi lại vắn tắt một hành động của cậu bé bị điểm 0?

-> Giờ làm bài: nộp giấy trắng.

- Chia lớp làm 3 nhóm.

+ Tổ chức cho HS 3 nhóm thi làm bài bài nhanh (Cử 1 nhóm làm trọng tài)

+ Nhận xét đội thắng và chốt kết quả đúng.

- GV luận thêm: Tình yêu cha của cậu bé.

3. Phần ghi nhớ: (5’)
- GV treo bảng phụ, giải thích cụ thể.

4. Phần luyện tập: (15’)

	- 2 HS nối tiếp đọc 2 lần toàn bài: Bài văn bị điểm kém.

- 2 HS đọc yêu cầu bài tập 2, 3.

- 1 HS làm 1 ý bài 2.

+ HS thảo luận bài tập.

- Đại diện các nhóm diễn giải cụ thể các ý đã ghi vắn tắt.

- HS kể lại thứ tự của hành động a, b, c.

- 3 HS đọc ghi nhớ.

- Một HS đọc nội dung.

- HS trao đổi theo cặp và làm bài tập trên phiếu học tập.

- 2 HS kể lại câu chuyện theo thứ tự: 1, 5, 2, 4, 7, 3, 6, 8, 9.


5. Củng cố: (3’0
Nhận xét tiết học.

	


Toán

Hàng và lớp

I. Mục tiêu.

- Giúp học sinh nhận biết:

+ Lớp đơn vị gồm 3 hàng: Trăm, chục, đơn vị.

+ Lớp nghìn gồm 3 hàng: Trăm nghìn, chục nghìn, nghìn.

+ Vị trí của từng chữ số theo hàng lớp.

+ Giá trị của từng chữ số theo vị trí.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ kẻ sẵn bảng SGK.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
- HS đọc các số: 807635; 368000; 700808.

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài:

Hàng và lớp

2. Giới thiệu lớp đơn vị và lớp nghìn

	? Hãy nêu tên các hàng đã học?

- GV giới thiệu về:

+ Lớp đơn vị gồm các hàng: đơn vị, chục, trăm.

+ Lớp nghìn gồm: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.

- GV đưa bảng phụ:

? Nhắc lại các hàng trong các lớp?

? Ghi số 321; 654000; 654321 vào các cột trong bảng

? Chữ số 3 thuộc hành nào? lớp nào?

? Giá trị của chữ số 3 là bao nhiêu?
	- Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.

- Nối tiếp nhắc lại các lớp.

Số

trăm nghìn

chục nghìn

nghìn

trăm

chục

đơn vị

321

3

2

1

654000

6

5

4

0

0

0

654321

6

5

4

3

2

1

- Chữ số 3 thuộc hàng trăm lớp đơn vị

- Chữ số 3 có giá trị là: 300


3. Luyện tập:

* Bài 1: Viết số hoặc chữ vào ô trống:

	Đọc số
	Viết số
	Lớp nghìn
	Lớp đơn vị

	
	
	Trăm nghìn
	Chục nghìn
	Nghìn
	Trăm
	Chục
	Đơn vị

	Bốn mươi tám nghìn một trăm mười chín
	
	
	
	
	
	
	

	
	632 730
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	6
	0
	7
	1
	5


- HS đọc yêu cầu bài

- Hai HS lên bảng chữa bài

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu các hàng thuộc lớp nghìn? lớp đơn vị?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

* Bài 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

	- HS đọc yêu cầu bài

- GV phân tích mẫu: 876325

- HS làm cá nhân, ba HS làm bảng:

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu các chữ số ứng với hàng?

- Nhận xét đúng sai.

- GV lên biểu điểm, HS chấm chéo.
	a) Trong số 876 325, chữ số 3 ở hàng trăm, lớp đơn vị.

b) Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng trăm, lớp 

c) Trong số 875 321, chữ số 5 ở hàng nghìn , lớp nghìn.

d) Trong số 972 615, chữ số 7 ở hàngchục nghìn, lớp nghìn.


* GV chốt: Củng cố về các hàng lớp.

* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

	HS đọc yêu cầu

- GV kẻ bảng, nêu số 543216

? Chữ số 2 thuộc hàng nào?

? Giá trị của chữ số 2 là bao nhiêu?

- Gv điền vào bảng

- HS chữa bài vào bảng

? Em có nhận xét gì về giá trị của mỗi chữ số?
	- Chữ số 2 thuộc hàng trăm.

- Có giá trị là: 200

- HS làm các nhân

Số

543216

254316

123456

Giá trị của chữ số 2

200

200000

20000

Giá trị của chữ số 3

3000

300

3000

Giá trị của chữ số 5

500000

50000

50




* GV chốt: Củng cố chó Hs về giá trị của từng chữ số trong số.

* Bài 4: Viết số thành tổng (Theo mẫu)

	HS đọc yêu cầu

- GV phân tích mẫu, ghi số: 65763

? Nêu giá trị của từng chữ số?

? Viết số 65763 thành tổng dựa vào giá trị của từng chữ số?

- HS làm cá nhân, 4 HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	60000; 5000; 700; 60; 3

65763 = 60000 + 5000 + 700 + 60 + 3

73541 = 70000 + 3000 + 500 + 40 + 1

6532 = 6000 + 500 + 30 + 2

83071 = 80000 + 3000 + 70 + 1


* GV chốt: Cách phân tích một số thành tổng dựa vào giá trị của từng số.

4. Củng cố: (5’)
Nhận xét tiết học
	
	


Khoa học

Trao đổi chất ở người (tiếp)

I. Mục tiêu

Sau bài học, HS có khả năng:

- Kể tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan thực hiện quá trình đó.

- Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn.

- Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất.

- Biết được nếu một cơ quan trên ngừng hoạt động, cơ thể sẽ chết.

II. Đồ dùng dạy học

- Hình vẽ SGK.

- Phiếu học tập.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
- 2 học sinh vẽ sơ đồ trao đổi chất.

B. Bài mới: ( 30’)
1. Giới thiệu bài:

Trao đổi chất ở người (tiếp)

2. Các hoạt động:

a) Hoạt động 1: Xác định các cơ quan trực tiếp tham gia

* Mục tiêu: 

- Kể được tên những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất và những cơ quan tham gia.

- Nêu được vai trò của quá trình.

* Cách tiến hành:

	- GV phát phiếu học tập cho 4 nhóm

? Hãy nêu những biểu hiện bên ngoài của quá trình trao đổi chất?

? Nêu vai trò của cơ quan tuần hoàn?

 b) Hoạt động 2: Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan

* Mục tiêu: Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan tiêu hoá, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết.

* Cách tiến hành: Làm việc với sơ đồ SGK


	+ Các nhóm thảo luận.

+ Đại diện các nhóm lên báo cáo theo nội dung câu hỏi.

- Trao đổi khí: Do cơ quan hô hấp thực hiện, lấy ôxi thải khí các-bo-níc.

- Trao đổi thức ăn: Do cơ quan tiêu hoá đảm nhiệm: Lấy thức ăn, thải các chất cặn bã.

- Bài tiết: do cơ quan bài tiết và da thực hiện.

- Giúp cho cơ thể tồn tại và hoạt động bình thường.

HS quan sát sơ đồ SGK – T9: Bổ sung vào sơ đồ cho hoàn chỉnh.

- HS thảo luận theo cặp, kiểm tra chéo bài đã bổ sung.

- 5 HS nêu vai trò của từng cơ quan.


- 

3. Củng cố: (3’)
? Hằng ngày cơ thể lấy và thải ra môi trường những gì?

? Nếu một ngày trong các cơ quan trên ngừng hoạt động thì cơ thể như thế nào?

Nhận xét tiết học
Ngày soạn :27/8/2012
Ngày giảng : Thứ năm  ngày 30  tháng 8 năm 20112

Tập đọc
Truyện cổ nước mình

I. Mục tiêu

- Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, phù hợp với âm điệu, vần nhịp.

- Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước. Đó là những câu truyện vừa nhân hậu, vừa thông minh lại chứa đựng kinh nghiệm sống quí báu của cha ông.

 * HSKT: Đọc được một vài câu trong bài.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ bài SGK

- Bảng phụ viết đoạn cần hướng dẫn.


III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
- 3 HS nối tiếp đọc truyện: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

? Em nhớ nhất hình ảnh nào của Dế Mèn? Vì sao?

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài:

Truyện cổ nước mình.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

a) Luyện đọc.

- 5HS đọc nối tiếp lần 1 ( 3 lượt):

+ Đoạn 1: Từ đầu đến độ trì.

+ Đoạn 2: Tiếp đến Rặng dừa nghiêng soi.

+ Đoạn 3: Tiếp đến Ông cha của mình.

+ Đoạn 4: Tiếp đến Chẳng ra việc gì.

+ Đoạn 5: Còn lại.

+ Sửa lỗi cho HS: rặng dừa, truyện cổ, cơn nắng…

+ Sửa cách ngắt nghỉ cho HS:

	+ GV giải nghĩa thêm từ: Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa; Nhận mặt

- Gv đọc mẫu.

b) Tìm hiểu bài:

? Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà?

- GV kết hợp ghi bảng: Nhận hậu, công bằng…

? Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ nào?

? ý nghĩa của hai truyện đó là gì?

? Tìm thêm các truyện khác mà em biết?

? Em hiểu hai dòng thơ cuối bài như thế nào?

? Nêy ý nghĩa của bài?

c) Hướng dẫn HS đọc diễm cảm và học thuộc lòng: 

- GV treo bảng phụ đoạn cần luyện đọc:

      Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu/ lại tuyệt vời sâu xa

      Thương người/ rồi mới thương ta

Yêu nhau/ dù mấy cách xa cũng tìm

       ở hiền/ thì lại gặp hiền

Người ngay /thì được phật,/tiên độ trì

      Mang theo truyện cổ/ tôi đi/

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

      Vàng cơn nắng./trắng cơn mưa

Con sông chảy/có rặng dừa nghiêng soi

- GV đọc mẫu.
	- 5HS đọc nối tiếp lần 2 (2 lượt)

+) HS đọc thầm phần chú giải SGK

- Hs luyện đọc nối tiếp theo nhóm bàn.

- Hai HS đọc cả bài.

- HS đọc thầm toàn bài, thảo luận nhóm đôi, trả lời 4 câu hỏi SGK:

- Vì truyện cổ rất nhân hậu, ý nghĩa rất sâu sa.

- Vì nó còn giúp nhận ra những phẩm chất quí báu của cha ông: Công bằng, thông minh.

- Vì nó truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quí báu.

- Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường.

- Nàng tiên ốc, Sự tích hồ Ba Bể.

- Lời răn của cha ông với đời sau.

- 5 HS nối tiếp đọc lại bài.

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- HS nhẩm học thuộc lòng bài thơ.

- HS thi đọc thuộc lòng bài thơ.


3. Củng cố: (3’)
Nhận xét tiết học.
	
	


Toán

So sánh các số có nhiều chữ số

I. Mục tiêu

Giúp HS:

- Nhận biết các dấu hiệu so sánh các số có nhiều chữ số.

- Củng cố cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm các số.

- Xác định được số lớn nhất, bé nhất có 3 chữ số, sáu chữ số.

II. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ:

? Nêu lại từng hàng trong từng lớp?

? Nêu các chữ số trong các số sau thuộc hàng lớp nào: 72506; 103; 830687.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

So sánh các số có nhiều chữ số

2. So sánh các số có nhiều chữ số

a) So sánh 99578 và 100000

	99578…100000

? Vì sao em biết phải điền dấu bé hơn?

- Trong hai số, số nào có chữ số ít hơn thì số đó bé hơn.
	- Một HS lên bảng điền dấu:

99578 < 100000

- Vì số 99578 có 5 chữ số còn số 100000 có sáu chữ số, mà 5 < 6 nên 99578 < 100000

- 2/3 lớp nhắc lại


b) So sánh 693251 và 693500

	693251 …. 693500

? Vì sao em biết phải điền dấu bé hơn?

? Hãy nêu nhận xét chung về cách so sánh các số có nhiều chữ số?
	- Một HS lên bảng điền dấu:

693251 < 693500

- So sánh các chữ số cùng hàng với nhau. Vì cặp số ở hàng trăm nghìn, chục nghìn và hàng nghìn giống nhau đều là 6, 9, 3. Ta so sánh đến hàng trăm 2 < 5 nên 693251 < 693500

- So sánh từng hàng.


3. Luyện tập:

* Bài 1: Điền dấu:

	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Làm cách nào em điền được:

 857000 > 856999

- Nhận xét đúng sai.
	- So sánh các hàng có hàng trăm nghìn, chục nghìn giống nhau còn hành nghìn có: 7 > 6 nên: 857000 > 856999


* GV chốt: Cách so sánh hai số có nhiều chữ số.

* Bài 2: Khoanh vào số

	- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Tại sao em tìm được số lớn nhất và bé nhất?

- Nhận xét đúng sai.


	- HS đọc đề bài

- HS làm bài theo nhóm bàn.

- Một HS làm bảng:

- Một HS đọc cả lớp soát bài.

a) Số lớn nhất:725863

b) Số bé nhất: 349675


* GV chốt: Các só sánh nhiều số có nhiều chữ số.

* Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

	- Tổ chức thi làm nhanh.

 Nhận xét đội thắng cuộc
	- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm bài cá nhân

- Hai đội, mỗi đội cử 2 HS tham gia chơi.

Khoanh vào D


* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm:

	? Một triệu gồm mấy chữ số 0?


	HS đọc yêu cầu.

- gồm 6 chữ số 0

- HS làm bài cá nhân, 4 HS lên bảng làm bài:

70 000 000; 100 000 000; 350 000 000; 

280 000 000.

 - HS đọc lại các số đã viết.

- 5 HS đọc lại.


* Bài 5: Khoanh vào câu trả lời đúng:

	HS đọc đề bài.

? Nêu cách tính chu vi hình vuông?

? Nêu cách tính chu vi hình chữ nhật?

- HS làm các nhân.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	- Chu vi hình vuông bằng cạnh nhân 4

- Chi vi hình chữ nhật là:

(D + R) x 2

        30m                             90m

                                                                   10m

                                                  25m                                      

               50m                                   

                            20m                          45m




4. Củng cố:

Nhận xét tiết học.

Địa lý

Dãy núi Hoàng Liên Sơn

I. Mục tiêu

Học xong bài này, học sinh biết:

- Chỉ vị trí của dãy hoàng liên sơn trên lược đồ và bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

- Trình bày được một số đặc điểm của dãy núi này.

- Mô tả đỉnh Phan-xi-păng.

- Dựa vào bản đồ tự tìm ra kiến thức.

- Tự hào về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học

Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ:

Kiểm tra vở bài tập của học sinh.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:

Dãy núi Hoàng Liên Sơn

2. Hoàng Liên Sơn – dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam.

a) Hoạt động 1: Làm việc theo cặp:

- Giáo viên treo bản đồ:

+Chỉ cho học sinh vị trí dãy Hoàng Liên Sơn trên bản đồ.

+Học sinh dựa vào kí hiệu, tìm vị trí của dãyn núi này ở hình 1 SGK ( theo nhóm bàn)

	? Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc nước ta? Dãy nào dài nhất?

? Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng và sông Đà?

? Dãy Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Rộng bao nhiêu km?

b) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm

chia lớp 3 nhóm thảo luận các câu sau:

+ Chỉ đỉnh Phan-xi-păng trên hình 1 và cho biết độ cao.

+ Tại sao đỉnh Phan- xi –păng được gọi là “nóc nhà” của tổ quốc?

+mô tả đỉnh Phan- xi –Păng qua hình 2- SGK

+ Giáo viên giúp học sinh hoàn thành

3. Khí hậu lạnh quanh năm.

c) Hoạt động 3:

- Giáo viên nhận xét hoàn thành câu trả lời

? Dựa vào bảng số liệu sau, em hãy nhận xét nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7.

- giáo viên nhận xét.
	- Dãy Hoàng Liên Sơn, dãy sông Ngâm, dãy Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Dãy Hoàng Liên Sơn.

- Nằm giữa.

- Dài 180 km, rộng gần 30km.

 + Học sinh lên bảng chỉ vị trí dãy núi Hoàng Liên Sơn.

+ Đại diện các nhóm trình bày

+ Nhận xét, bổ sung

- Học sinh đọc thầm mục 2-SGK: Cho biết khí hậu ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn như thế nào?

- Hai học sinh trả lời

- Một học sinh chỉ vị trí của Sa Pa trên bản đồ




4. Củng cố – dặn dò.

? Trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vị trí địa hình và khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn?

Nhận xét tiết học.

	
	


Ngày soạn : 28/8/2012
Ngày giảng : Thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012
                                                         Luyện từ và câu

Dấu hai chấm

I. Mục tiêu

- Nhận biết tác dụng của dấu chấm trong câu báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của một nhân vật.

- Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ viết nội dung cần ghi nhớ.

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
- Hai HS làm bài 1 và 4 ở tiết trước.

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài:

Dấu hai chấm

2. Phần nhận xét:

	? Em hãy nhận xét về dấu hai chấm trong từng câu?

3. Phần ghi nhớ:

? Dấu hai chấm có tác dụng gì?


	- 3 HS nối tiếp đọc nội dung bài 1

a) Báo hiệu phần sau là của Bác Hồ. Dấu chấm phối hợp với dấu ngoặc kép.

b) Báo hiệu câu sau là lời của Dế Mèn. Dùng phối hợp với dấu gạch đầu dong.

c) Báo hiệu bộ phận đi sau là lời giải thích rõ những điều lạ mà bà già nhận thấy khi về nhà.

- 3 HS đọc phần ghi nhớ.

- HS nhẩm học thuộc.




4. Phần luyện tập:

	* Bài 1: 

- Gọi 2Hs đọc nội dung bài 1(mỗi HS đọc 1 ý)

- Nhận xét, bổ sung.

- GV chốt lời giải đúng: Câu a: 

+ Dấu hai chấm thứ nhất có tác dụng báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của nhân vật “tôi”

+ Dấu hai chấm thứ hai báo hiệu phần sau là câu hỏi của cô giáo.

Câu b: Dấu hai chấm có tác dụng giải thích bộ phận đứng trước. Phần đi sau giải thích rõ những cảnh đẹp của đất nước là những cảnh gì

* Bài 2:  

- Yêu cầu HS đọc yêu cầu BT

? Dấu hai chấm dùng để dẫn lời nhân vật thường được đi kèm với dấu gì?

? Dấu hai chấm dùng để giải thích thì có đi kèm với dấu gì không?

- Yêu cầu HS thực hành

- GV và cả lớp nhận xét
	- HS đọc nội dung bài 1.

- HS đọc thầm đoạn văn, thảo luận trao đổi về tác dụng của dấu hai chấm. Làm VBT

- 2 HS đọc lời giải.

- 1HS đọc, cả lớp đọc thầm yêu cầu.

- Thường đi kèm với dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch đầu dòng(nếu là lời đối thoại)

- Thường đi kèm với dấu gạch ngang.

- 3 HS đọc đoạn văn đã viết, nêu tác dụng của dấu hai chấm trong đoạn văn đó


5. Củng cố: (3’)
? Dấu hai chấm có tác dụng gì?

Nhận xét tiết học.
	
	


Tập làm văn

Tả ngoại hình của nhân vật

trong bài văn kể chuyện

I. Mục đích

- HS hiểu: Trong bài văn kể chuyện, việc kể ngoại hình nhân vật là cần thiết thể hiện tính cách nhân vật.

- Biết dựa vào ngoại hình để xác định tính cách của nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện. Biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để tả ngoại hình.

II. Đồ dùng dạy hoc

- Bảng phụ: 

+ ghi yêu cầu bài tập 1.

+ Đoạn văn của Vũ Cao

- VBT

III. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
? Các bài trước em biết tính cách của nhân vật thường biểu hiện qua những phương diện nào?

- > Hình dáng, hành động, lời nói, ý nghĩa của nhân vật.

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài: (3’)
Nêu mục đích yêu cầu.

2. Phần nhận xét: (12’)
	? Em nêu đặc điểm ngoại hình của chị Nhà Trò?

? Ngoại hình của Nhà Trò nói lên điều gì về tính cách và thân phận của nhân vật này?


	- 3 HS nối tiếp đọc bài tập 1, 2, 3.

- Lớp đọc đoạn văn.

- Gầy yếu, bự phấn như mới lột.

- Cách mỏng như cánh bướm non: Rất yếu, chưa quen mở, ngắn chùn chùn.

- áo thâm dài.

- Tính cách yêú đuối, thân phận tội nghiệp đáng thương.

- 3 HS đọc phần ghi nhớ


3. Phần luyện tập ( 15’)
* Bài 1:

	Một HS đọc yêu cầu

? Các chi tiết miêu tả chú bé liên lạc là gì?

? Các chi tiết ấy nói lên điều gì?


	Lớp đọc thầm đoạn văn

- Người gầy, tóc húi ngắn, hai túi áo trể tận đùi, quần ngắn đến gần đầu gối, bắp chân nhỏ luôn động đậy, mắt sáng xếch.

- Chú là con gia đình nghèo quen chịu vất vả.

- áo đựng nhiều thứ.

- Chú bé rất nhạnh nhẹn, thông minh, sáng dạ.


* Bài 2:

	HS đọc yêu cầu.

? Hãy quan sát trang của bài: Nàng tiên ốc. Hãy tả ngoại hình của bà lão và nàng tiên.
	Kể câu chuyện nàg Tiên ốc kết hợp tả ngoại hình.

- HS tả theo nhóm đôi.

- HS thi kể theo tổ.


4. Củng cố: (3’)
? Muốn tả ngoại hình nhân vật cần tả gì?

Nhận xét tiết học.

	
	


Toán

Triệu và lớp triệu

I. Mục tiêu

Giúp HS:

- Biết về hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu.

- Nhận biết được thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.

Củng cố về lớp đơn vị, lớp nghìn và lớp triệu.

II. Hoạt động dạy học

A. Bài cũ: (5’)
Cho số 653720 nêu rõ từng số thuộc hàng nào? lớp nào?

? Lớp đơn vị, lớp nghìn gồm những hàng nào?

B. Bài mới: (30’)
1. Giới thiệu bài: (3’)
Triệu và lớp triệu

2. Giới thiệu các hàng của lớp triệu: (10’)
- GV đọc hai HS lên bảng viết lớp viết nháp: 1000; 100 000; 1000 000; 10 000 000.

- GV giới thiệu: Mười trăm nghìn được gọi là một triệu: 1000 000

	? Một triệu có mấy chữ số 0?

- GV giới thiệu: 10 000000; 100 000000

- Hàng triệu, chục triệu, trăm triệu hợp thành lớp triệu.

? Lớp triệu gồm những hàng nào?
	- Một triệu gồm 6 chữ số 0.

- 2/ 5 lớp nhắc lại.


3. Thực hành: (17’)
* Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

	- HS đọc yêu cầu

- HS làm bài cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em có nhận xét gì về các số này?

? Nhận xét các số phần b, c?

- Nhận xét đúng sai.

- Đối chéo vở kiểm tra.
	Viết số thích hợp vào cgỗ trống:

300 000; 400 000; 500 000; …..

- Số sau hơn số trước 100 000 đơn vị.

- 1 HS lên bảng chữa bài

- Các số có 7, 8 chữ số.


* Gv chốt: Cho HS làm quen với các số tròn chục, trăn, nghìn….

* Bài 2: Nối (Theo mẫu)

	HS đọc yêu cầu.

60 000000 hãy đọc số này?

? Đọc lại các số ở cột bên trái? 

- HS làm bài cá nhân, 1 làm bảng:  
	- 1/3 lớp đọc\








* Bài 3: Viết số thích hợp theo mẫu

	HS đọc yêu cầu

GV phân tích mẫu:

? Số 3250000 có chữ số 3 ở hàng nào?

? Giá trị của chữ số 3 là bao nhiêu?

? Em có nhận xét gì về quan hệ giữa các hàng và giá trị của hàng đó?
	- Hàng triệu.

- 3000 000.

- Chữ số ở hàng nào thì có giá trị của hàng đó.

- HS tự làm vở bài tập.

- Đổi chéo vở kiểm tra.


* GV chốt: Củng cố về các hàng và giá trị của nó.

* Bài 4: Viết tiếp để có một hình vuông

	HS đọc yêu cầu

? Hình vuông có cạnh là mấy ô?

- Tổ chức HS chơi trò chơi: Thi làm nhanh
	- Cạnh của hình vuông có 4 ô

- HS làm cá nhân.

- Hai đội, mỗi đội cử hai hs thi làm bài.


4. Củng cố: (3’)
Nhận xét tiết học

	
	


Sinh hoạt tuần 2

Kiểm điểm nề nếp học tập

I. Mục đích yêu cầu 

- Kiểm điểm nề nếp học tập.

- Phát huy những ưu điểm đã đạt được . khắc phục những mặt còn tồn tại 

- Tiếp tục thi đua  vươn lên trong học tập  .

II. Nội dung 

1.Tổ trưởng nhận xét các thành viên trong tổ.

Gv căn cứ vào nhận xét ,xếp thi đua trong tổ:

Tổ 1: Tốt
Tổ 2: Tốt
Tổ 3: Khá
2. GV nhận xét chung 

a. Ưu điểm 

- Nhìn chung lớp có ý thức tốt trong học tập , thực hiện nghiêm túc nội quy , quy định của nhà trường đề ra :

+ Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp  

+ Trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng baif
Như Bình, Bích, Minh Phương, Mến, Hiếu
+ Một số bạn trước ý thức học tập  cao:

Đức Hải, Nguyên, Giang, Hiệp

b. Nhược điểm 

Vẫn còn tình trạng học sinh quên sách vở, thiếu bài tập ở nhà.

3. Phương hướng hoạt động tuần tới 

- Duy trì tốt nề nếp ra vào lớp.
- Duy trì sĩ số.

- Khắc phục tồn tại, thi đua giành nhiều điểm 10 và thi đua đạt bàn học danh dự.
- Tham gia tốt thể dục, vệ sinh, trang phục đều đẹp.

	
	


Kỹ thuật(Dạy buổi chiều)
Cắt vải theo đường vạch dấu

I. Mục tiêu

- HS biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu.

- Vạch được đường vạch dấu trên vải và cắt theo đường vạch dấu.

- Giáo dục ý thức an toàn lao động.

II. Đồ dùng dạy học

Vải, phấn, kéo, thước.

III. Hoạt động dạy học


A. Bài cũ: (5’)
Kiểm tra đồ dùng dạy học.

B. Bài mới: (28’)
1. Giới thiệu bài: (3’)
Cắt vải theo đường vạch dấu

2. Các hoạt động: (25’)
a) Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát mẫu

	? Hãy quan sát hình dạng của các đường vạch dấu?

? Nêu tác dụng của việc vạch dấu trên vải?

? Nêu các bước cắt vải theo đường vạch dấu?

- Nhận xét, kết luận: Vạch dấu thực hiện trước khi cắt may….
	HS quan sát hình vẽ SGK và trả lời câu hỏi:

- Thẳng cong.

- Để cắt được chính xác.

- Vạch dấu trên vải

- Cắt theo đường đã vạch.


b) Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kỹ thuật

	* Vạch dấu trên vải:

? Nêu cách vạch dấu đường thẳng đường cong?

- GV đính vải lên bảng

- Lưu ý trước khi kẻ phải vuốt thẳng vải.

* Cắt theo đường vạch dấu:

? Nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu?
	- Đường thẳng dùng thẳng để kẻ.

- Một HS lên bảng làm động tác vạch dấu trên vải đã đính sẵn.

HS quan sát H2a, 2b SGK

- Tì kéo lên bàn để cắt.

- Mở rộng hai lưỡi kéo, luồn lưỡi kéo nhỏ xuống mặt vải.

- Khi cắt tay trái cầm vải nâng nhẹ lên.

- Đưa kéo cắt theo đường kẻ

- Hai HS đọc ghi nhớ.


c) Hoạt động 3: Thực hành vạch dấu và cắt:

	- Gv đưa yêu cầu:

+ Vạch hai đường thẳng hai đường cong dài 15cm, cách nhau 3cm.

+ Cắt theo đường đã vạch.
	- HS thực hành vạch phấn.

- Cắt theo đường đã vạch.


d) Hoạt động 4: Đánh giá kết quả:

- GV nêu tiêu chuẩn đánh giá.

- HS tự đáng giá sản phẩm của mình

- Nhận xét.

3. Củng cố: (2’)
Nhận xét tiết học.

	
	


Bảy trăm ba mươi nghìn





600 000





Một trăm linh năm nghìn





730 000





Sáu trăm nghìn





105 000





Sáu trăm linh bảy nghìn





670 000





Sáu mươi bảy nghìn





607 000





Sáu trăm bảy mươi nghìn





600 000





67 000





A





B





D





C





60 000 000





Sáu triệu





600 000 000





Tám mươi sáu triệu





86 000 000





Sáu mươi triệu





16 000 000





Sáu trăm triệu





6 0 00000





Mười sáu triệu
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